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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢN TỰ CÔNG BÓ SẢN PHÁM

Số: 02/THIENQUANG/2026

L THÔNG TIN VẺ TÔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BÓ SÁN PHẢM

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN QUẢNG

Địa chỉ: Thôn Long An, Xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 3200573719
Điện thoại: 0979227541

II.  THÔNG TIN VỀ SÁN PHẨM
1. Tên sản phẩm: ĐƯỜNG NÂU TỰ NHIÊN

2. Thành phần: Đường 100%.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kế từ ngày đóng gói. Ngày đóng gói và hạn sử
dụng xem trên bao bì sản phẩm (fháng/năm).

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
v_ Quy cách đóng gói: Khối lượng tịnh: 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg

Hoặc quy cách khác tày theo yêu cầu của khách hàng được thể hiện rõ trên bao bì sản phẩm

*_ Chất liệu bao bì: Sản phẩm đóng gói kín trong bao bì nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực
phẩm, . Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Xuất xứ: LÀO

Nhà sản xuất: SAVANNAKHET SUGAR CORPORATION

Địa chỉ: Road No. 9, KM. 81, Lianxay Village, Atsapangthong District, Savannakhet

Province, Lao P.D.R

HH. MẪU NHÃN SẢN PHẨM (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm )



IY.  YÊUCẢU VỀ AN TOÀN THỰC PHẢM

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm:
Giới hạn ô nhiễm trong thực phẩm

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ
TĨNH

MỨC TÓI
ĐA

MỨC
CÔNG BÓ

Tổng số vi sinh vật hiểu khí CFU/g 106 < 10
Coliforms CFU/g 10 <10
E.coli MPN/g 10? <1
S.aureus CFU/g 10 <10
CI. perfringens CFU/g 10? <10
B.cereus CFU/g 102 < 10

F Â hà mm H rTông sô bào tử nâm men — nằm mộc CFU/g 10Ẻ <108

QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng
trong thực phẩm

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ
TÍNH

MỨC TÓI
ĐA

MỨC CÔNG
BÓ

Hàm lượng Chì (Pb) mg/kg 0,2 KPH
(LOD = 0,03)

Hàm lượng Cadimi (Cd) mg/kg 0,1 KPH
(LOD = 0,03)

QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nắm
trong thực phẩm

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ
TĨNH

MỨC TÓI
ĐA

MỨC CÔNG
BÓ

Hàm lượng Aflatoxin Bị ng/kg 2,0 KPH
(LOD = 0,25)

Hàm lượng Aflatoxin tổng số ug/kg 4,0 KPH
(LOD = 0,25)
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NỘI DUNG NHÃN PHỤ

. Tên sản phẩm: ĐƯỜNG NÂU TỰ NHIÊN
2. Thành phần: Đường (100%)
.. Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và cảnh báo:

Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp trong chế biến thực phẩm.
Hướng dẫn bảo quản: Vui lòng bảo quản trong hộp kín khí, để nơi khô ráo, thoáng mát sau khi
mở bao bì

._ Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất
.. Quy cách đóng gói: 2 kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg
.. Thông Tin Dinh Dưỡng: Cho 100g

Năng lượng: 397 kcal
Carbonhydrate: 99,25g

.. Số sản phẩm tự công bố: 02/THIENQUANG/2026

._ Xuất xứ: LÀO
Nhà sản xuất: SAVANNAKHET SUGAR CORPORATION
Địa chỉ: Road No. 9, KM. 81, Lianxay Village, Atsapangthong District, Savannakhet Province,
Lao P.D.R

. Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN QUÁNG
Địa chỉ: Thôn Long An, Xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
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HÒ SƠ TỰ CÔNG BÓ SÁN PHẨM
Số: 03/THIENQUANG/2026

TÊN SẢN PHẨM



NĂM 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢN TỰ CÔNG BÓ SẢN PHÁM

Số: 03/THIENQUANG/2026

L THÔNG TIN VÈ TỎ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ CÔNG BÓ SẢN PHÁM

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN QUẢNG

Địa chỉ: Thôn Long An, Xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 3200573719
Điện thoại: 0979227541

I.  THÔNG TIN VẺ SẢN PHẢM
1. Tên sản phẩm: ĐƯỜNG CÁT VÀNG

2. Thành phần: Đường 100%.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kế từ ngày đóng gói. Ngày đóng gói và hạn sử
dụng xem trên bao bì sản phẩm (tháng/năm).

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
v_ Quy cách đóng gói: Khối lượng tịnh: 2kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg

Hoặc quy cách khác tùy theo yêu cầu của khách hàng được thể hiện rõ trên bao bì sản phẩm

v Chất liệu bao bì: Sản phẩm đóng gói kín trong bao bì nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực

phẩm, . Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Xuất xứ: LÀO

Nhà sản xuất: Mitr Lao Sugar Co.. Ltd.

Địa chỉ: No. 111 Unit 10, Kenghet Village, Xaybouly District, Savannakhet Province, Lao
PDR.

HH. MẪU NHÃN SẢN PHẨM (đính kèm mẫu nhăn sản phẩm )



IV.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm:
Giới hạn ô nhiễm trong thực phẩm

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ
TÍNH

MỨC TÓI
ĐA

MỨC -
CỘNG BÒ

Tổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/g 108 < 108
Coliforms CFU/g 10° < 10
E.coli MPN/g 102 < 10
S.aureus CFU/g 10 <1
CI. perữingens CFU/g 10 <10
B.cereus CFU/g 10 <10
Tổng số bào tử nắm men — năm mốc CFU/g 10° <10?

QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm k
trong thực phẩm

im loại nặng

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ
TĨNH

MỨC TÓI
ĐA

MỨC CÔNG
BÓ

Hàm lượng Chì (Pb) mg/kg 0.2 KPH
(LOD = 0.03)

Hàm lượng Cadimi (Cd) mg/kg 0,1 KPH
(LOD = 0,03)

QCVN 8-I:2011/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nắm
trong thực phâm

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ
TÍNH

MỨC TÓI
ĐA

MỨC CÔNG
BÓ

Hàm lượng Aflatoxin Bị ug/kg 2,0 KPH
(LOD =0.25)

Hàm lượng Afilatoxin tổng số ug/kg 4,0 KPH
(LOD = 0.25)

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và

hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực

phẩm đối với sản phẩm đã công bố.



NỘI DUNG NHÃN PHỤ

Hướng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp trong chế biến thực phẩm.
Hướng dẫn bảo quản: Vui lòng bảo quản trong hộp kín khí, để nơi khô ráo, thoáng mát sau khi
mở bao bì

._ Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

._ Quy cách đóng gói: 2 kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg

. Thông Tin Dinh Dưỡng: Cho 100g
Năng lượng: 397 kcal
Carbonhydrate: 99,25g

._ Số sản phẩm tự công bố: 03/THIENQUANG/2026

._ Xuất xứ: LÀO
Nhà sản xuất: Mitr Lao Sugar Co.„ Ltd.
Địa chỉ: No. 111 Unit 10, Kenghet Village, Xaybouly District, Savannakhet Province, Lao PDR

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN QUẢNG
Địa chỉ: Thôn Long An, Xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam





MITR LAO”

cœ 1¬œ^1uðo£ï^

dJ€)8S)A
Golden Granulated Sugar

cœväoÌao : Ủ8ão 1hhawUDea*so Si
Manufactured by : Mitr Lao Sugar Co., Ltd.

EXPORT

..tHnn-



ỦY BẠN TIỂU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC {
„ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN Đ0 LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

8UALITY ~—: & ñ T05 LÍ GENTER 3

PHIẾU KẾT QUÁ THỬ NGHIỆM ro

4. Số lượng mẫu

4. Ngày nhận mẫu

5. Thời gian thử nghiệm

6. Nơi gửi mẫu

7. Kết quả thử nghiệm

khách hàng cung cấp

- Dụng cụ chứa: bao nylon

01

01/06/2026

01/06/2026 - 11/06/2026

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
THIỆN QUANG
Thôn Long An, Xã Lao Báo, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Xem trang tiếp theo

Q326C060702 — -
TPTN26011057) | ,Ệ 1ó _TEST REPORT Trang! Pager l5 |

I. Tên mẫu ĐƯỜNG CÁT VÀNG

2. Mô tả mẫu Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do

ẸM



_ UATEBT 3"

ỦY BẠN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỠNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIÁ

Q326C060702 11/06/2026
(TPTN26011057) - ị

Trang/ Page: 2/3.

STT Tên chỉ tiêu Bơnnigfh| Phươngghapmmih| ÐHUAXNG |GMANGHĐRAN| |nghiệm hiện ị

ISO
7.1 |Bacillus cereus giả định CFU/g 7932:2004/Amd < 10 - |

1:2020

7.2 | Clostridium perfringens CFU/g TCVN 4991:2005 < 108 -

7.3 |Coliforms CFU/g ISO 4832:2006 < 10 ˆ

7.4. |Escherichia coli CFUg  |1SO 16649-2:2001 < 10 -

QUATEST3
1097:2023

7.5 | Hàm lượng cadimi (Cd) mg/kg (Re£ AOAC KPH 0,03 ®:101.,
999.11) ° TƯNNNY-

(ICP-OES) /ĂN PHỒI

QUATEST3  yÔNG guỨ

R " co tê ˆ NGUYÊN
7.6 | Hàm lượng chì (Pb) mg/kg (Re£ AOAC KPH 0,03

999.11) xồne<
(ICP-OES) ===

7.7 | Staphylococcus aureus CFU/g AOAC 975.55 <10 -
F mm 4

74 hạn số nằm mèn,nằm |  cpụy |ISO21527-22008|  < 10% -
h Ễ va sÃ ISO 4833-

ĐH | PP EOUNHỤ | EỤNgh 1:2013/Amd < 100 -
, 1:2022

7.10 | Cảm quan ®
š QTTN/KT3 .

7.10.1 | Trạng thái - 234:2019 Dạng răn -

: xử QTTN/KT3 Đặc trưng của
fNMiố ||RGRI ˆ 234:2019 sản phẩm :
7.10.3 | Màu sắc - 234:2019 Màu vàng nâu Ụ Lạ



@
(IUATEST3°

Q326C060702
(TPTN26011057)

PHIẾU KẾT QUÁ THỮ
TEST REPOR

11/06/2026
Trang/ Page: 3/3

SE xš 2V3Ẩ T „| Kết quả thử | Giới hạn phátSTT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính | Phương pháp thử nghiệm hiện

l TCVN 7596:20077.11 | Hàm lượng aflatoxin BI ng/kg (HPLC -FD) KPH 0,25

Hàm lượng aflatoxin tổng TCVN 7596:2007 :
†12 ÍgI+B2+GI+G2) ugkg (HPLC -FD) KPH xu

Ghi chú:
- TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam
- ISO: International Organization for Standardization
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Q326A063228 ——.

Fax
G3 lọt HE

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM - 11/06/2026
(TPTN26011478) TỶ - l

TESTHEPOfRT Trang/ Page: 1/3

I. Tên mẫu : ĐƯỜNG NÂU TỰ NHIÊN

2. Mô tả mẫu Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin vẻ mẫu do
khách hàng cung cấp

- Dụng cụ chứa: bao nylon

3. Số lượng mẫu 01

4. Ngày nhận mẫu 01/06/2026 ị

5. Thời gian thử nghiệm 01/06/2026 - 11/06/2026

6, Nơi gửi mẫu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
THIỆN QUANG
Thôn Long An, Xã Lao Báo, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

7. Kết quả thử nghiệm Xem trang tiếp theo

Ngày: 19 -0§- 2028
Nguyễn Thành Cổng:

Số 0T:...-g-- Quyển số: 01 TP/CO-§CT/BS



@ ỦY BẠN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN Đ0 LƯỜNGHR

fURTEST 3° QUALITY ÄSSURANGE Nö #Ê Tp
([SÍ- biểu tran

(8i

teán, Sai Gón 9
Nó T roäd Nơ, Biến siud,

mg — = & 2 : E _

Q326A063228 NGằHÌk 2
đen HIẾU KET QUÁ THỨ ft : 11/06/2026

TEST HPEPORFỀE Trang/ Page: 2/3

4 F1 + .. .

STT 'Tên chỉ tiêu Bơni tinh 'Bheingpkdydii XEhauÐfMi |GHN hạt phái
nghiệm hiện

ISO
7.1 |Bacillus cereus giả định CFU/g 7932:2004/Amd <10® -

1:2020
72 |ClostridiumperEingens | CEU/g | TCVN4991:2005 < 10 -
73 |Coliforms CFU/g | ISO4832:2006 < 10 -
7.4 |Escherichia coli CFU/g |ISO 16649-22001|  < 10% :

QUATEST3 -
1097:2023

71⁄5 |Hàm lượng cadimi(Cđ) |  mg/kg (Ref: AOAC KPH 0,03
999.11)

(ICP-OES)
QUATEST3
1097:2023

76 |Hàm lượng chỉ (Pb) mg/kg (Ref: AOAC KPH 0,03
999.11)

(ICP-OES)
7.7 |Staphylococcus aureus CEU/g | AOAC975.55 < 10 - SN

Tổ ó nắ Ậ đ

ng {7 DEPEOIANBAREDS, BHAU CFU/g |ISO21527-2:2008|  < 10% N..
môũc

C #

TU 2 ạia 3 ISO 4833- Ứ⁄,
19 | ngsốvlsnhvậtHIẾM | CrU/g | 12013/Amd < 108 . ? ⁄

, 1:2022 và

7.10 | Cảm quan Œ

¿ QTTN/KT3 „
7.10.1 | Trạng thái - 234:2019 Dạng răn -

sử QTTN/KT3 Đặc trưng của -

7.102 |Mùi - 234:2019 sản phẩm
- QTTN/KT3 ng nã - ,

7.10.3 | Màu sắc ˆ 234:2019 Màu vàng nâu L_

BMI0S03VI 0



| —_ KẾT QUÁ THỦ AI ANHQ326A063228
(TPTN2601 1478) chợm ah ị Ịị

TEST HEPOFR _ Trang/Page:3⁄3 -

H h % ... ‹

STT Tên chỉ tiêu tloxv| th |'Enromoghipiih| Fe M@ [S00 pBáP
` nghiệm hiện

R 8 Ị TCVN 7596:2007
7.11 | Hàm lượng aflatoxin B] ng/kg (HPLC -FD) KPH 0,25

Hàm lượng aflatoxin tổng TCVN 7596:2007
ø) : ơ/kg Mị

| T |@ixBz+Gl+G2) ug/kg (HPLC -FD) tua 035
- Ghi chú:

~- TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam

- ISO: International Organization for Standardization

- KPH: Không phát hiện

- 0: Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị *< 1 CFU/ mL” hoặc *< 10 CFU/ g” khi không có
khuẩn lạc mọc trên đĩa :=

- CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc

- AOAC: Association of Official Analytical Chemists ,¿

BMI8502.VH.U1: 079722


